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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Chữ viết tắt tiếng Việt 

Viết tắt Tiếng việt đầy đủ 

CĐTN Cơn đau thắt ngực 

ĐMV Động mạch vành 

ĐTĐ Đái tháo đường 

ĐTNÔĐ Đau thắt ngực ổn định 

ĐMLTT Động mạch liên thất trước 

NMCT Nhồi máu cơ tim 

NPGS Nghiệm pháp gắng sức 

RLCH Rối loạn chuyển hóa 

RLLM Rối loạn lipid máu 

THA Tăng huyết áp 

TLPT Trọng lượng phân tử 

VXĐM Vỡ xưa động mạch 

XN Xét nghiệm 

YTNC Yếu tố nguy cơ 
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Chữ viết tắt tiếng Anh 

 

Viêt tắt Tiếng Anh đầy đủ Giải thích tiếng việt 

AHA/ACC 

AmericanHeartAssociation/A

mericanCollegeofCardiology 

Trường môn tim mạch 

HoaKỳ/ Hội tim mạch Hoa 

Kỳ 

Apo B Apolipoprotein B  

BMI Body mass index Chỉ số khối cơ thể 

CAD Coronary Artery Disease Bệnh động mạch vành 

CRP C – Reactive Protein Phản ứng protein C 

CCS 

Canadian Cardiovascular 

Society 
Hội tim mạch Canada 

HDL – C 
High density lipoprotein - 

cholesterol 
Cholesterol tỷ trọng cao 

IDL 

Intermediary density 

lipoprotein   
Lipoprotein tỷ trọng trung bình 

LDL – C 
Low density lipoprotein - 

Cholesterol 
Cholesterol tỷ trọng thấp 

LAD Left Coronary Artery Động mạch liên thất trước 

LCx Left Circumplex Artery Nhánh mũ động mạch vành trái 

RCA Right coronary Artery Động mạch vành phải 

LM Left Main 
Thân chung động mạch vành 

trái 

VLDL Very Low density lipoprotein lipoprotein tỷ trọng rất thấp 
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